
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số A201B, đường Lái Thiêu 70, tổ 10, khu phố Bình Đức 2, Phường Lái Thiêu, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

8.000.000.000 VNĐ

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐẠI PHÁT

3703142821

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn gốm sứ xuất nhập khẩu

4669(Chính)

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

6. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Quản lý bất động sản

7020

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỐM SỨ ĐẠI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHAT CERAMIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI PHAT CERAMIC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ LỆ 
THANH

Việt 
Nam

Số A201B, đường Lái 
Thiêu 70, tổ 10, khu 
phố Bình Đức 2, 
Phường Lái Thiêu, 
Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

4.800.000.000 60,000 074168000284

2 LƯU HỒNG 
NHI

Việt 
Nam

Số A201B, đường Lái 
Thiêu 70, tổ 10, khu 
phố Bình Đức 2, 
Phường Lái Thiêu, 
Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

3.200.000.000 40,000 074197000078

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074168000284
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Số A201B, đường Lái Thiêu 70, tổ 10, khu phố Bình Đức 2, Phường 
Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Số A201B, đường Lái Thiêu 70, tổ 10, khu phố Bình Đức 2, Phường Lái 
Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LỆ THANH Nữ

31/12/1968 Kinh Việt Nam

27/02/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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